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1. Thông tin chung về Dự thảo mức lương tối thiểu vùng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố và chính thức đề nghị Chính phủ phê duyệt Dự
thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu, áp dụng đối với người lao động (“NLĐ”) làm việc 
theo hợp đồng lao động (“HĐLĐ”). Theo kế hoạch, Nghị định sẽ được ban hành và có hiệu lực áp 
dụng từ ngày 01/07/2024, thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/07/2022.

Áp dụng: 
- Mức lương tối thiểu tháng/ giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương 

đối với NLĐ áp dụng hình thức trả lương theo tháng/ theo giờ.
- Đối với NLĐ áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày, hoặc theo sản phẩm hoặc 

lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo
giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

2. Nội dung của Dự thảo Nghị định

a. Đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu, tăng trung bình 6% so với mức hiện tại

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng 
(VNĐ/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ 
(VNĐ/giờ)

Mức trần đóng Bảo hiểm Thất nghiệp
(VNĐ/tháng)

Mức hiện tại Mức mới Mức hiện tại Mức mới Mức hiện tại Mức mới

Vùng I 4.680.000 4.960.000 22.500 23.800 93.600.000 99.200.000 

Vùng II 4.160.000 4.410.000 20.000 21.200 83.200.000 88.200.000 

Vùng III 3.640.000 3.860.000 17.500 18.600 72.800.000 77.200.000 

Vùng IV 3.250.000 3.450.000 15.600 16.600 65.000.000 69.000.000 

b. Thay đổi phân vùng của một số huyện/ thành phố dẫn tới tăng mức lương tối thiểu của NLĐ 
làm việc tại địa bàn đó, tăng trung bình gần 20% so với mức áp dụng cho vùng hiện tại

Tỉnh Vùng II -> Vùng I Vùng III -> Vùng II Vùng IV -> Vùng III

Quảng Ninh Thị xã Quảng Yên; Thị xã Đông 
Triều; Thành phố Uông Bí; 
Thành phố Móng Cái

Thái Bình Thành phố Thái Bình 
Huyện Thái Thụy; 
Huyện Tiền Hải

Thanh Hóa
Thành phố Thanh Hóa; 
Thành phố Sầm Sơn; Thị xã
Nghi Sơn; Thị xã Bỉm Sơn

Huyện Triệu Sơn, Thọ Xuân, Yên
Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Hà 
Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng
Hóa, Nông Cống

Khánh Hòa Thị xã Ninh Hòa

Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng

Ninh Thuận Huyện Ninh Phước
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Các doanh nghiệp nên cân nhắc tiến hành các bước chuẩn bị sau để sẵn sàng áp dụng khi Dự

thảo được thông qua:

- Rà soát danh sách NLĐ làm việc tại trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị kinh doanh có mức 

lương tháng có khả năng chịu ảnh hưởng của Nghị định mới để xác định các đối tượng và 

lên kế hoạch thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:

o NLĐ tăng lương tháng bằng mức lương tối thiểu vùng;

o NLĐ thay đổi mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp do mức trần thay đổi, nếu áp dụng;

o NLĐ làm việc thay đổi mức lương do thay đổi vùng áp dụng theo Nghị định mới.

- Dự tính chi phí phát sinh (chi phí lương, chi phí đóng góp bảo hiểm bắt buộc) do việc tăng

mức lương tối thiểu vùng cho NLĐ từ ngày 01/07/2024, áp dụng với đối tượng NLĐ đang 

làm việc cũng như kế hoạch tuyển thêm nhân sự mới.

- Dự thảo điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan trong hợp đồng với NLĐ, thỏa ước lao động 

tập thể và các quy chế, quy định nhân sự để thực hiện khi Nghị định mới có hiệu lực. Lưu ý 

đối với những nội dung đã thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ thì tiếp tục thực hiện trừ trường

hợp có thỏa thuận khác (bao gồm cả thỏa thuận về chế độ trả lương cho NLĐ làm công việc

hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối

thiểu).

Đề xuất của Deloitte
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